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                 Thái Nguyên, ngày16 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về đánh giá CBVC, HĐLĐ trong việc sắp xếp vị trí việc làm năm 2016” của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

        Căn cứ Quyết định số: 4507/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên;

        Căn cứ Thông tư số: 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Cao đẳng;


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


Căn cứ Đề án số 414/ĐAVTVL-CĐKTKT ngày 9/5/2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật;
  Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đánh giá CBVC, HĐLĐ trong việc sắp xếp vị trí việc làm năm 2016” của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- BGH;

- Như điều 3;

- Phòng, khoa, TT, Bộ môn;

- Lưu: VT, TCCB.
	HIỆU TRƯỞNG

                                Đã ký 

PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn


QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ CBVC, HĐLĐ TRONG VIỆC SẮP XẾP VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2016
(Ban hành kèm theo QĐ số 436/QĐ - CĐKTKT ngày 15  tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật)
1. MỤC ĐÍCH

Lựa chọn những người tiêu biểu trong đội ngũ CBVC, HĐLĐ để ưu tiên bố trí việc làm tại các đơn vị có dôi dư nhân lực, cần phải tinh giản biên chế.

2. YÊU CẦU

Đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan và nêu cao ý thức trách nhiệm của CBVC, HĐLĐ tại các đơn vị trong trường.
3. ĐỐI TƯỢNG
- CBVC, HĐLĐ kể cả CBVC, HĐLĐ nghỉ không lương đang làm việc tại các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường (không kể cán bộ từ cấp trưởng, phó phòng khoa, trung tâm trở lên và CBVC, HĐLĐ được cử đi học tập ở nước ngoài). 
- Giáo viên kiêm nhiệm tại các phòng, khoa, trung tâm đánh giá như tiêu chí đánh giá đối với nhân viên.
4. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN NHÂN SỰ ĐỂ BỐ TRÍ VIỆC LÀM

Đối với các vị trí có dôi dư nhân lực, nhà trường sẽ căn cứ kết quả chấm điểm của các đơn vị đối với từng cá nhân để làm căn cứ lựa chọn, theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ số lượng theo nhu cầu.
5. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

5.1. Đối với giảng viên, giáo viên

Tiêu chí 1: Thâm niên công tác
- Từ 1 ÷ 20 năm: Mỗi năm công tác tính 1 điểm 

- > 20 năm: 20 điểm
Tiêu chí 2: Bằng cấp 
	TT
	Trình độ

(đã được cấp bằng tốt nghiệp)
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Tiến sĩ 
	15
	

	2
	Thạc sĩ 
	10
	

	3
	Đại học 
	05
	

	4
	Cao đẳng 
	03
	


Tiêu chí 3: Chức vụ chính quyền, Đảng, đoàn thể
	TT
	Chức danh
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Trưởng BM, Trưởng ban TTND
	05
	Nếu một người giữ nhiều chức vụ thì chỉ được tính mức điểm cao nhất

	2
	Phó BM
	04
	

	3
	Ủy viên BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐ bộ phận và tổ trưởng CĐ trực thuộc; BCH Đoàn trường; Chi ủy các chi bộ
	03
	

	4
	UV BCH CĐBP và tổ trưởng công đoàn thuộc CĐBP; BCH liên chi và chi đoàn 
	02
	


Tiêu chí 4: Chuẩn hóa tin học, ngoại ngữ theo quy định
	TT
	Nội dung 
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đạt chuẩn ngoại ngữ
	6
	

	2
	Đạt chuẩn tin học
	4
	


- Những người được miễn theo độ tuổi sẽ được tính điểm tối đa nội dung được miễn.

- Nếu quá hạn không đạt chứng chỉ nào thì sẽ bị trừ điểm tối đa của nội dung đó.

+ Hạn cuối cùng của chuẩn ngoài ngữ là 31/12/2018.

+ Hạn cuối cùng của chuẩn tin học là 15/8/2016.
Tiêu chí 5: Kết quả xếp loại thi đua năm học 2015-2016
	TT
	Mức độ đánh giá
	Điểm
	Ghi chú

	1
	CSTĐ cấp cơ sở
	5
	

	2
	Lao động tiên tiến 
	3
	

	3
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	1
	

	4
	Không hoàn thành nhiệm vụ 
	Trừ 3 điểm 
	


Tiêu chí 6: Kết quả xếp loại A, B, C, D năm học 2015-2016 (tính từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2016)
	TT
	Mức độ đánh giá
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Loại A  
	10
	

	2
	Loại B
	05
	

	3
	Loại C
	0
	

	4
	Loại D 
	Trừ 3 điểm 
	


Tiêu chí 7:  Biên chế, hợp đồng

	TT
	Mức độ đánh giá
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Biên chế   
	10
	

	2
	Hợp đồng
	5
	


Tiêu chí 8: Khối lượng giờ chuẩn thực hiện trong năm học 2015-2016 (bao gồm giờ chuẩn giảng dạy, NCKH và bồi dưỡng chuyên môn)
Tính điểm theo tỷ lệ % khối lượng giờ chuẩn của GV thực hiện được trong năm học 2015-2016 so với số giờ chuẩn định mức (GCĐM) của GV đó. Cách tính điểm như sau: Thực hiện được 10% tính 1 điểm.

*Ghi chú: Số GCĐM trong năm học 2015-2016 của giảng viên/ giáo viên được trình bày trong bảng sau:
	TT
	Giảng viên/ giáo viên
	Mã ngạch 
	Số GCĐM

	1
	Giảng viên

Giảng viên chính 
	15111

15110
	452

	2
	Giảng viên tập sự 
	15111
	226

	3
	Giáo viên TCCN
	15113
	556

	4
	Giáo viên nghề 

Giảng viên nghề 

Giáo viên nghề cao cấp 
	15113

15111

15112
	556


Ví dụ về cách tính:

- GV thực hiện được 107% : được tính 10,7 điểm. 

- GV thực hiện được 73% : được tính 7,3 điểm. 

- GV thực hiện được 7 % : được tính 0,7 điểm. 
Tiêu chí 9: Khả năng đáp ứng nhiệm vụ được giao do đơn vị đánh giá

Bộ môn tổ chức lấy ý kiến đánh giá của các cá nhân trong bộ môn bằng cách chấm điểm theo 3 nội dung sau:
- Thực hiện  những quy định của nhà trường, tinh thần phối hợp công tác, thực hiện quy tắc ứng xử…: Từ 1 đến 5 điểm.

- Chất lượng hiệu quả công việc chuyên môn được giao: Từ 1 đến 10 điểm. 

- Tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị và nhà trường: Từ 1 đến 5 điểm.

 (Phiếu lấy ý kiến đánh giá theo phụ lục số 1. Điểm đanh giá của mỗi nội dung của một cá nhân là trung bình cộng điểm đánh giá của các cá nhân trong bộ môn).
5.2. Đối với nhân viên các phòng chức năng

Tiêu chí 1: Thâm niên công tác
- Từ 1 ÷ 20 năm: Mỗi năm công tác tính 1 điểm. 

- > 20 năm: 20 điểm.
Tiêu chí 2: Bằng cấp 

	TT
	Trình độ

(đã được cấp bằng tốt nghiệp)
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Tiến sĩ 
	15
	

	2
	Thạc sĩ 
	10
	

	3
	Đại học 
	05
	

	4
	Cao đẳng 
	03
	

	5
	Trung cấp trở xuống 
	01 
	


Tiêu chí 3: Chức vụ chính quyền, Đảng, đoàn thể
	TT
	Chức danh
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Tổ trưởng, Trưởng ban TTND
	05
	Nếu một người giữ nhiều chức vụ thì chỉ được tính mức điểm cao nhất

	2
	Ủy viên BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐ bộ phận và tổ trưởng CĐ trực thuộc; BCH Đoàn trường; Chi ủy các chi bộ
	03
	

	3
	UV BCH CĐBP và tổ trưởng công đoàn thuộc CĐBP;  BCH liên chi và chi đoàn
	02
	


Tiêu chí 4: Chuẩn hóa tin học, ngoại ngữ theo quy định
	TT
	Nội dung 
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đạt chuẩn ngoại ngữ
	6
	

	2
	Đạt chuẩn tin học
	4
	


- Những người được miễn theo độ tuổi sẽ được tính điểm tối đa nội dung được miễn.

- Nếu quá hạn không đạt chứng chỉ nào thì sẽ bị trừ điểm tối đa của nội dung đó.

+ Hạn cuối cùng của chuẩn ngoài ngữ là 31/12/2018.

+ Hạn cuối cùng của chuẩn tin học là 15/8/2016.
Tiêu chí 5: Kết quả xếp loại thi đua năm học 2015-2016 
	TT
	Mức độ đánh giá
	Điểm
	Ghi chú

	1
	CSTĐ cấp cơ sở
	5
	

	2
	Lao động tiên tiến 
	3
	

	3
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	1
	

	4
	Không hoàn thành nhiệm vụ 
	Trừ 3 điểm 
	


Tiêu chí 6: Kết quả xếp loại A, B, C, D năm học 2015-2016 (tính từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2016)
	TT
	Mức độ đánh giá
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Loại A  
	10
	

	2
	Loại B
	05
	

	3
	Loại C
	0
	

	4
	Loại D 
	Trừ 3 điểm 
	


Tiêu chí 7:  Biên chế, hợp đồng

	TT
	Mức độ đánh giá
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Biên chế   
	10
	

	2
	Hợp đồng
	5
	


Tiêu chí 8: Khả năng đáp ứng nhiệm vụ được giao do đơn vị đánh giá
Phòng, trung tâm tổ chức lấy ý kiến đánh giá các cá nhân trong đơn vị bằng cách chấm điểm theo 03 nội dung sau: 

- Thực hiện  những quy định của nhà trường, tinh thần phối hợp công tác, thực hiện quy tắc ứng xử…: Từ 1 đến 5 điểm.

- Chất lượng hiệu quả công việc chuyên môn được giao: Từ 1 đến 10 điểm. 

- Tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị và nhà trường: Từ 1 đến 5 điểm.
(Phiếu lấy ý kiến đánh giá theo phụ lục số 1. Điểm đánh giá của từng nội dung của một cá nhân là trung bình cộng điểm đánh giá của các cá nhân trong đơn vị, trong đó có sự tham gia chấm điểm của lãnh đạo đơn vị đối với cá nhân trong đơn vị đó).

- Đối với nhân viên văn phòng khoa việc đánh giá chấm điểm sẽ do cán bộ chủ chốt (bao gồm: Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó bộ môn; BCH công đoàn; Bí thư liên chi) trong khoa tham gia đánh giá chấm điểm.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đơn vị phòng, trung tâm, bộ môn tổ chức đánh giá theo các tiêu chí, tính tổng điểm đạt được của từng cá nhân, công khai kết quả tại đơn vị và gửi kết quả về phòng Tổng hợp theo phụ lục 1 và phụ lục 2.
- Nhà trường thành lập Hội đồng để thẩm định kết quả.

Quy định này được thực hiện từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 Trong quá trình thực hiện sẽ bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.
HIỆU TRƯỞNG 





     Đã ký 
PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn

Phụ lục số 01

PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CBVC, HĐLĐ
VỀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Đơn vị:………………………………………………………………………….
	TT
	Họ và tên
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm đánh giá

	1
	Nguyễn Văn A
	Thực hiện những quy định của nhà trường, tinh thần phối hợp công tác, thực hiện quy tắc ứng xử…
	1-5 điểm
	
	

	
	
	Chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn được giao
	1-10 điểm
	
	

	
	
	Tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị và Nhà trường 
	1-5 điểm
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	Thực hiện những quy định của nhà trường, tinh thần phối hợp công tác, thực hiện quy tắc ứng xử…
	1-5 điểm
	
	

	
	
	Chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn được giao 
	1-10 điểm
	
	

	
	
	Tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị và Nhà trường
	1-5 điểm
	
	

	3
	Nguyễn Văn C
	Thực hiện những quy định của nhà trường, tinh thần phối hợp công tác, thực hiện quy tắc ứng xử...
	1-5 điểm
	
	

	
	
	Chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn được giao 
	1-10 điểm
	
	

	
	
	Tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị và Nhà trường
	1-5 điểm
	
	

	
	………………
	
	
	
	
























Phụ lục số 2
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CBVC, HĐLĐ TRONG VIỆC SẮP XẾP VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2016

Đơn vị (phòng, trung tâm, bộ môn):………………………………………………
	TT
	Họ tên
	Điểm của các tiêu chí
	Tổng điểm của các tiêu chí

	
	
	TC1
	TC2
	TC3
	TC4
	TC5
	TC6
	TC7
	TC8
	TC9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Chú ý: Xếp họ tên theo thứ tự từ tổng điểm cao xuống thấp)

        Thái Nguyên, ngày     tháng      năm 2016

          TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, Trưởng BM)

1

